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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:



Quê quán: 
Dân tộc: Kinh

Học hàm:
Năm được phong học hàm: 



Học vị: 
Năm đạt học vị:


Chức danh khoa học: 
Năm bổ nhiệm: 


Chức vụ:


Ngạch lương: 




Bậc lương: 

Cơ quan công tác: 
Đơn vị hoạt động chuyên môn:


Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại liên hệ:  CQ:
NR: 
DĐ: 


Fax: 
 E-mail:


Số CMND/CCCD:

 Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Đại học:

Bằng đại học 1
Hệ đào tạo:


Nơi đào tạo: 

Ngành học:



Nước đào tạo:
 Năm tốt nghiệp: 

2.  Sau đại học: 
-    Thạc sĩ 

Chuyên ngành:
Năm cấp bằng:


Nơi đào tạo:


Tên luận văn:


Ngày và nơi bảo vệ:


Người hướng dẫn: 

-    Tiến sĩ 

Chuyên ngành:
 Năm cấp bằng:



Nơi đào tạo:


Tên luận án:


Ngày và nơi bảo vệ:


Người hướng dẫn:


Nơi cấp bằng tiến sĩ (trường, nước):  


	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng:

	Mức độ sử dụng: Thành thạo




III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Vị trí công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài/ dự án nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài/dự án cấp (NN, Bộ, ngành, tỉnh, cơ sở)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài/dự án
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học khác (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu…)

	TT
	Tác giả
	Năm công bố
	Tên văn bằng bảo hộ
	Tổ chức cấp bằng
	Số bằng/ số đơn
	Tác giả chính/ đồng tác giả
	Số tác giả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


3. Các bài báo khoa học đã công bố:

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả/ nhóm tác giả
	Tên tạp chí khoa học
	Thời gian công bố
	ISSN/ISBN
	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


4. Sách, giáo trình phục vụ đào tạo:

	TT
	Tên sách/giáo trình
	NXB,

Năm XB
	Tác giả/nhóm tác giả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Hướng dẫn cao học/nghiên cứu sinh:

	TT
	Họ tên
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian hướng dẫn
	Cơ sở đào tạo
	Năm

Được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

	
	
	NCS
	CH
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Khen thưởng và giải thưởng hoạt động KHCN: 

…………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………...................

7. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng về hoạt động KHCN: 

…………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………...................

V. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

…………………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………………...............................
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20
	Xác nhận của cơ quan
	Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
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